
I. Lịch thi: 

Viết tắt: LHP→ Lớp học phần, SS → Sĩ số, PT → Phòng thi, CT → Số cán bộ coi thi, HTT → Hình thức thi, VĐ → Thi vấn đáp, TL → Tự luận, TTM → Thi 

trên máy.  

Giờ 

thi 
Thứ Ngày thi Tên HP TC Mã lớp HP Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

8h00 5 23/06/2022 An toàn và an ninh mạng 3 INT3307 1 TS. Nguyễn Đại Thọ 1  1 2  305-GĐ2 TL 

8h00 5 23/06/2022 Vật lý đại cương 2 2 EPN1096 7 
PGS.TS. Nguyễn Kiên Cường 

ThS. Hồ Anh Tâm 
1     305-GĐ2 TL 

8h00 5 23/06/2022 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 POL1001 5 TS. Nguyễn Duy Quỳnh 1     305-GĐ2 TL 

8h00 5 23/06/2022 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 PHI1002 23 Ths.GVC. Nguyễn Thị Trâm 1     305-GĐ2 TL 

8h00 5 23/06/2022 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 PHI1002 4 Ths.GVC. Nguyễn Thị Trâm 1     305-GĐ2 TL 

                1  2      

8h00 3 28/06/2022 Mạng máy tính 4 INT2213 20 TS. Trần Trúc Mai 1 1 2 PM 207-G2 TTM 

8h00 3 28/06/2022 Mạng máy tính 4 INT2213 23 TS. Phạm Mạnh Linh 1     PM 207-G2 TTM 

8h00 3 28/06/2022 Vẽ kỹ thuật 3 CTE2018 2 TS. Dương Tuấn Mạnh 2     PM 207-G2 TTM 

8h00 3 28/06/2022 Nguyên lý marketing 3 BSA2002 1 GVC.TS. Lê Thị Hải Hà 1     PM 207-G2 TTM 

8h00 3 28/06/2022 Tín hiệu và hệ thống 3 ELT2035 22 TS. Nguyễn Hồng Thịnh 2     PM 207-G2 TTM 

8h00 3 28/06/2022 Truyền thông 3 ELT3043 20 TS. Đinh Triều Dương 1     PM 207-G2 TTM 

8h00 3 28/06/2022 Truyền thông 3 ELT3043 21 TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 1     PM 207-G2 TTM 

                1 2     

8h00 4 29/06/2022 Điện tử số 3 
ELT2041E 

20 
TS. Phạm Đức Quang 1 1 2 101-G2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Truyền thông số và mã hóa 3 ELT3057 20 PGS.TS. Trịnh Anh Vũ 1     101-G2 TL 



Giờ 

thi 
Thứ Ngày thi Tên HP TC Mã lớp HP Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

8h00 4 29/06/2022 Công nghệ phần mềm 3 INT2208E 21 TS. Đặng Đức Hạnh 1     101-G2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Kỹ thuật điều khiển 3 ELT 3051 2 
TS. Nguyễn Thị Thanh Vân 

ThS. Nguyễn Thu Hằng 
1     101-G2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Kỹ thuật điều khiển 3 ELT 3051 21 TS. Hoàng Gia Hưng 1     101-G2 TL 

8h00 4 29/06/2022 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
2 HIS1001 1 TS. Nguyễn Thị Huyền Trang 1     101-G2 TL 

8h00 4 29/06/2022 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
2 HIS1001 2 

GVC.TS. Nguyễn Thị Thu 

Hường 
1     101-G2 TL 

8h00 4 29/06/2022 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
2 HIS1001 3 

GVC.TS. Nguyễn Thị Thu 

Hường 
1     101-G2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Cơ học vật rắn biến dạng 3 EMA2007 2 TS. Vũ Thị Thùy Anh 1     101-G2 TL 

                1 2     

 


